
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 97, Đường Đặng Công Chất, Thôn 1, Xã Đình Xuyên, Huyện Gia Lâm, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

02/10/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ LINH TRANG

0110852021

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế
Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm khác: sáp paraphin,...; Sản xuất 
bánh dầu;

1920

2. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

3. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
(không bao gồm hóa chất bị cấm theo quy định của Luật Đầu 
tư, không bao gồm hóa chất nhà nước cấm)

2029

4. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

5. Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh 2310

6. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm khác: Nến, dây nến và các thứ 
tương tự

3290(Chính)

7. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Trừ hoạt động đấu giá)

4610

8. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(Trừ các loại Nhà nước cấm

4649

9. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn nhiên liệu, dầu mỡ nhờn, dầu bôi trơn như: 
- Than đá, than củi, than cốc, gỗ nhiên liệu, naphtha; - Dầu mỏ, 
dầu thô, diesel nhiên liệu, xăng, dầu nhiên liệu, dầu đốt nóng, 
dầu hỏa; - Khí dầu mỏ, khí butan và proban đã hoá lỏng; - Dầu 
mỡ nhờn, xăng dầu đã tinh chế.

4661

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ LINH 
TRANG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: LINH TRANG TRADING INTERNATONAL 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0982.608.774     
Email: Linhtrangcompany2024@gmail

.com

Fax:
Website:
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10.000.000.000 VNĐ

10. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán buôn hoá chất công nghiệp như: Anilin, mực in, 
tinh dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng 
hợp, methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối 
công nghiệp, axít và lưu huỳnh,...; 

4669

11. Bán buôn tổng hợp
(Trừ các loại Nhà nước cấm)

4690

12. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

13. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công 
mỹ nghệ, đồ thờ cúng và hàng hóa phục vụ mục đích tín 
ngưỡng khác; - Bán lẻ tranh, tượng và các tác phẩm nghệ thuật 
khác mang tính thương mại; - Bán lẻ dầu hoả, bình gas, than, 
củi sử dụng làm nhiên liệu để đun nấu trong gia đình;

4773

14. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: - Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm, vật phẩm vệ sinh; - Bán 
lẻ thảm treo tường, thảm trải sàn, đệm, chăn, màn; - Bán lẻ 
sách, truyện, báo, tạp chí; - Bán lẻ trò chơi và đồ chơi; - Bán lẻ 
thiết bị, đồ dùng gia đình, hàng điện tử tiêu dùng; - Bán lẻ đĩa 
ghi âm thanh, hình ảnh; - Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng;

4789

15. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết: - Bán lẻ các loại hàng hóa bằng thư đặt hàng; - Bán lẻ 
các loại hàng hóa qua internet. (Trừ hoạt động đấu giá)

4791

16. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán lẻ các loại hàng hóa bằng phương thức khác 
chưa kể ở trên như: bán trực tiếp hoặc chuyển phát theo địa 
chỉ; bán thông qua máy bán hàng tự động...; - Bán trực tiếp 
nhiên liệu (dầu đốt, gỗ nhiên liệu), giao trực tiếp tới tận nhà 
người sử dụng; - Bán lẻ của các đại lý hưởng hoa hồng (ngoài 
cửa hàng).

4799

17. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

18. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng; Vận tải hàng 
hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng); Vận tải hàng 
hóa bằng xe có động cơ loại khác; Vận tải hàng hóa bằng xe 
thô sơ; Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác

4933

19. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(Không bao gồm kinh doanh bất động sản)

5210

20. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

21. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

8299

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
THU 
TRANG

Việt 
Nam

Số nhà 97, Đường 
Đặng Công Chất, 
Thôn 1, Xã Đình 
Xuyên, Huyện Gia 
Lâm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

1.000.000.000 10,000 001301025102

2NGUYỄN 
DUY 
TUYỂN

Việt 
Nam

Số nhà 97, Đường 
Đặng Công Chất, 
Thôn 1, Xã Đình 
Xuyên, Huyện Gia 
Lâm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

9.000.000.000 90,000 001074043686

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001074043686
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Số nhà 97, Đường Đặng Công Chất, Thôn 1, Xã Đình Xuyên, Huyện 
Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số nhà 97, Đường Đặng Công Chất, Thôn 1, Xã Đình Xuyên, Huyện 
Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN DUY TUYỂN Nam

20/07/1974 Kinh Việt Nam

10/05/2021 CCS QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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